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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẠC TH 

TỈNH HÒA B 
--------------- 

Bản án số: 05 /2023/DSST-HNGĐ. 

Ngày:      án    n   2023 

“V/v Kiện xin Ly hôn”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC TH – TỈNH HÒA B 
 
 

     - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     * Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Vũ Hải Dươn . 

     * Các Hội thẩm nhân dân: Bà: N    n T     án   Ôn  B i Hữ  T àn . 

     - Thư ký phiên tòa: Bà: B i T   T   H  ền - T ư ký Tòa án n ân dân    ện Lạc T , 

 ỉn  Hòa B. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Th, tỉnh Hòa B tham gia phiên toà: Bà: 

B i T   Mai -  iể  sá  viên. 

    Trong ngày 30 tháng 5 n   2023,  ại: Hội  rườn  xé  xử Tòa án n ân dân    ện Lạc 

T ,  ỉn  Hòa B xé  xử sơ   ẩ  côn  k ai vụ án   ụ lý số: 106/2022/TLST- HNGĐ n à  

08  tháng 12 n   2 22 “về việc kiện xin Ly hôn”. Theo q  ế  đ n  đưa vụ án ra xé  xử 

số: 01/2023/QĐXX-ST ngày 06 tháng 04 n   2 23 giữa các đươn  sự: 

     1. Nguyên đơn: C  : Bùi Thị H - sin  n   1998 (Có    ). 
 

     2. Bị đơn: Anh Bùi Đăng T - sin  n   1995 (Vắn      không có lý do). 

     Cùng trú tại: thôn Câ  R, xã An B,    ện Lạc T ,  ỉn  Hòa B.  
 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

     T eo đơn k ởi kiện n à  08 tháng  12 n   2 22, lời k ai  ron  q á  rìn   iải q  ế  vụ 

án, n   ên đơn c   B i T   H, trình bày: 

     - Về quan hệ hôn nhân: 

     N   2 17 ch  B i T   H và anh Bùi Đ n  T kế  hôn do  ự n   ện, có đ n  ký kế   ôn 

 ại UBND xã An L (Na  là xã T ốn  N ),    ện Lạc T ,  ỉn  Hoà B. Sau khi kế  hôn 

anh, ch  về c  n  sốn  cùng nhà với  ia đìn  anh T  ại   ôn Cây R, xã An B, h  ện Lạc 

Th,  ỉn  Hòa B. 

     Qúa  rìn  c  n  sốn   ạn  p úc được k oản   ần  ai n  , thì phát sinh mâu thuẫn,  

nguyên nhân là do cuộc sốn  vợ chồn  không hoà  ợp,   ườn  bấ  đồn  quan điể , dẫn 

đến tình cả  vợ c ồn  rạn nứ , ch  H đã sốn  ly thân với chồn  nhiề  n m nay.  nhận 

thấ   ìn  cả  vợ chồn  không thể hàn gắn được nên c   H k ởi kiện ra Tòa xin l   ôn 

với an  B i Đ n  T.  

     - Về con c  n : Có  1 con c  n  là B i Đ n    , sinh ngày 22/07/2018, hiện  ại c á  

   đan  ở c n  an  T và ôn   à nội  ại xã An B,    ện Lạc T ,  ỉn  Hoà B. L   ôn, c   



2 

 

H xin được  iếp  ục c    sóc, n ôi dưỡn ,  iáo dục con c o đến k i  rưởn    àn  và c ưa 

 ê  cầ  an  T cấp dưỡn  n ôi con c  n . 

     - Về  ài sản c  n , côn  nợ c  n :   ôn  có, k ôn   ê  cầ  Tòa án  iải q  ế . 

Tại p iên  òa c   B i T   H vẫn  iữ n   ên  ê  cầ  k ởi kiện đề n    Tòa án  iải 

q  ế  c o c   được l   ôn với an  B i Đ n  T và được q  ền  iếp  ục n ôi dưỡn  c    

sóc con chung là Bùi Đ n    . C   H c ưa  ê  cầ  an  B i Đ n  T cấp dưỡn  n ôi con. 

- Về  ài sản c  n , côn  nợ c  n :   ôn  có. 

Trong quá  rìn   iải q  ế  vụ án an  T có đến Tòa n ưn  k ôn   ợp  ác, và k ôn  

ký n ận các v n  ản do Toà án  ốn  đạ . Tại phiên toà hô  na ,    đơn an  B i Đ n  T 

đã được Toà án  riệ   ập  ợp lệ n ưn  vắn     , k ôn  có lý do. Quá trình xác minh, thu 

  ập c ứn  cứ về c ộc sốn  của c   H, anh T  ại đ a p ươn  nơi các đươn  sự sin  sốn  

c o   ấ : n   2 1  an  T  kế   ôn với c   H, c ộc sốn  của an  B i Đ n  T, c   Bùi 

T   H t ời  ian đầ  c  n  sốn   n đ n , đến n   2 21  ì p á  sin   â     ẫn, c   H  ỏ 

về n à  ố  ẹ đẻ ở xã T ốn  N  và k ôn   rở lại lại c  n  sốn  với an  T nữa. Từ k i 

c   H  ỏ đi, anh T cũn  đi là   n xa,   ỉn    oản  có về       ẹ và con vẫn   ườn  

x  ên liên lạc về  ia đìn    ôn  q a điện   oại và  ạn  xã  ội,  ản   ân an  T cũn   iế  

được việc c   H k ởi kiện xin l   ôn và Toà án  riệ   ập an  về   a   ia  ố  ụn , n ưn  

anh Tùng không  ợp  ác, k ôn  c n  cấp điạ c ỉ nơi là  việc của  ìn   â  k ó k  n 

c o việc  iải q  ế  vụ án. 

            Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham giam phiên tòa: 

            - Về thủ tục tố tụng:Tron  q á  rìn   iải q  ế  vụ án và  ại p iên  oà, n ữn  n ười 

 iến  àn   ố  ụn  đã c ấp  àn  đún  q   đ n  của Bộ l ậ  Tố  ụn  dân sự. 

            N   ên đơn c   B i T   H đã c ấp  àn  đún  q   đ n  của p áp l ậ  Tố  ụn  dân 

sự. B  đơn đã k ôn  c ấp  àn    eo  iấ   riệ   ập của Tòa án đến để   a   ia p iên  oà 

vi p ạ  q   đ n   ại các điề    ,  2 BLTTDS, c n cứ Điề  22 , k oản 1 Điề  228 

BLTTDS đề n    Toà án xé  xử vắn      n   ên đơn.   

        - Về việc giải quyết vụ án: 

       + Về q an  ệ  ôn n ân: Do c ộc sốn  c  n   iữa c   H, anh T k ôn  có  ạn  p úc, 

 ục đíc   ôn n ân k ôn  đạ  được, c   H, anh T đã sốn  l    ân n iề  n   na . Có đủ 

cơ sở để c ấp n ận  ê  cầ  l   ôn của c   B i T   H. Đề n    HĐXX áp dụn  Điề   1, 

k oản 1 Điề   6 L ậ   ôn n ân  ia đìn  c ấp n ận  ê  cầ  k ởi kiện xin l   ôn của c   

B i T   H. Xử c o c   H được l   ôn với an  B i Đ n  T. 

   + Về con c  n :  C   B i T   H và anh Bùi Đ n  T có 01 con chung là: Bùi Đ n  

Kh, sinh ngày 22/07/2018. Q an điể  của c   H là xin được  rực  iếp c    sóc, n ôi 

dưỡn ,  iáo dục c á  c o đến k i  rưởn    àn  và c ưa  ê  cầ  cấp dưỡn  n ôi con, 

 iện  ại an  Tùng k ôn  có     ở đ a p ươn  vì vậ  việc  iao con c o c   B i T   H 

c    sóc n ôi dưỡn ,  iáo dục là có c n cứ nên đề n    Toà án áp dụn  Điề  81,82,8  
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L ậ  HNGĐ n   2 14  iao c á  B i Đ n     c o c   B i T   H  rực  iếp n ôi dưỡn , 

c    sóc c o  ới k i c á  Kh  rưởn    ành, về cấp dưỡn  n ôi con, c   H c ưa  ê  cầ  

anh T cấp dưỡn  n ôi con nên Toà k ôn  xe  xé . 

+ Anh Bùi Đ n  T được q  ền       ỏi con c  n    eo q   đ n  của p áp l ậ . 

+ Về  ài sản c  n , côn  nợ c  n :   ôn  có, k ôn   ê  cầ   oà án can   iệp nên 

Toà k ôn  đề cập. 

+ Về án p í:  C   B i T   H phải nộp  oà  ộ án p í HNGĐ sơ   ẩ . 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] N   ên đơn c   B i T   H có đơn k ởi kiện xin l   ôn với    đơn anh Bùi 

Đ n  T. Đâ  là vụ án  ran  c ấp  ôn n ân và  ia đìn  được q   đ n   ại Điề  28 của Bộ 

l ậ  Tố  ụn  dân sự,    đơn anh Bùi Đ n  T có  ộ k ẩ  và cư  rú xã An B,    ện Lạc T , 

 ỉn  Hòa B,   eo q   đ n   ại k oản 1 Điề  28 Điề   9 BLTTDS vụ án    ộc   ẩ  q  ền 

 iải q  ế  của Tòa án n ân dân    ện Lạc T ,  ỉn  Hoà B. 

[2] Tại 02 p iên  òa  rước cũn  n ư phiên toà hôm nay anh Bùi Đ n  T đã được 

Toà án  riệ   ập  ợp lệ n ưn  vẫn vắn      k ôn  có lý do. C n cứ điể    k oản 2  

k oản   điề  22  k oản 1 Điề  228 Bộ l ậ  Tố Tụn  dân sự Toà án  iến  àn  xé  xử vắn  

       đơn. 

[ ] Xé   ê  cầ  k ởi kiện của n   ên đơn: 

[ .1] Về q an  ệ  ôn n ân: C   B i T   H và anh Bùi Đ n  T kế   ôn  rên cơ sở  ự 

n   ện, có đ n  ký kế   ôn  ại cơ q an có   ẩ  q  ền, là hôn nhân  iến  ộ và  ợp p áp. 

Xé  về đời sốn   ôn n ân  iữa c   H, an  T,   ấ  rằn : Tìn   rạn   ôn n ân của c   H, 

anh T  â     ẫn  rầ   rọn , đời sốn  c  n  k ôn    ể kéo dài,  ục đíc   ôn n ân 

k ôn  đạ  được. Việc c   H  ê  cầ  Tòa án  iải q  ế  c o c   được l   ôn với anh T là 

có c n cứ, p    ợp với q   đ n  của p áp l ậ . Do đó, Hội đồn  xé  xử c ấp n ận  ê  

cầ  k ởi kiện xin l   ôn của c   B i T   H. 

[ .2] Về con c  n : Có 01 con chung là cháu Bùi Đ n    , sinh ngày 22/07/2018. 

N   ện vọn  của c   H xin được  rực  iếp c    sóc, n ôi dưỡn ,  iáo dục c á     cho 

đến khi  rưởn    àn . Bản   ân an  T k ôn  có việc là   n đ n ,   ườn  x  ên vắn      

ở đ a p ươn  vì vậ  điề  kiện để c    sóc con k ôn  đả   ảo, xé    ấ   ê  cầ  của c   

H là  iếp  ục được n ôi dưỡn  c    sóc  iáo dục c á     là p    ợp với q   đ n  của 

p áp l ậ  nên c ấp n ận 

- Về cấp dưỡn  n ôi con: C   H c ưa  ê  cầ  an  T cấp dưỡn , nên Tòa án k ôn  đề 

cập. 

[ . ] Về  ài sản c  n   côn  nợ c  n : C   H, anh T k ôn  có  ài sản c  n , côn  nợ 

c  n  nên k ôn  đề cập  iải q  ế . 
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[4] Về án p í: N   ên đơn c   B i T   H p ải nộp án p í hôn nhân  ia đìn  sơ   ẩm 

  eo q   đ n . 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

C n cứ Điề   1  k oản 1 Điề   6  Điề  81  Điề  82  Điề  8  L ậ   ôn n ân  ia 

đìn  n   2 14  k oản 4 Điề  14   điể    k oản 2 Điề  22    k oản 1 điề  228  k oản 1 

Điề  2   Bộ l ậ   ố  ụn  dân sự  điể  a k oản   Điề  2  N    q  ế  

 26/2 16/UBTVQH14 n à    /12/2 16 Q   đ n  về  ức    ,  i n,  iả ,    , nộp, 

q ản lý và sử dụn  án p í và lệ p í Toà án. 

1. Tuyên xử: Về hôn nhân: C ấp n ận  ê  cầ  k ởi kiện xin l   ôn của c   B i T   

H. Xử c o c   Bùi T   H được l   ôn với an  B i Đ n  T. 

2. Về con chung: Giao cháu Bùi Đ n    , sinh ngày 22/07/2018 c o c   B i T   H 

 rực  iếp  rôn  no , c    sóc, n ôi dưỡn ,  iáo dục c o đến k i  rưởn    àn . 

- Anh Bùi Đ n  T được q  ền      no  con c  n    eo q   đ n  của p áp l ậ . 

- Về cấp dưỡn  n ôi con: C   H c ưa  ê  cầ  an  T cấp dưỡn  nên Tòa án k ôn  

đề cập. 

 3. Về án phí: Nguyên đơn c   B i T   H p ải nộp 3  .   đ (Ba  r   n  ìn đồn ) 

 iền án p í  ôn n ân  ia đìn  sơ   ẩ . Được đối  rừ vào số  iền  ạ  ứn  án p í đã nộp là 

300.000
đ
 (Ba  r   n  ìn đồn )   eo  iên lai     số: 0000144 ngày 08/12/2 22  ại C i cục 

  i  àn  án dân sự    ện Lạc T ,  ỉn  Hòa Bì.  

 4. Về quyền kháng cáo: N   ên đơn có q  ền k án  cáo  ron    ời  ạn 1  n à  kể 

 ừ n à     ên án     đơn vắn      có q  ền k án  cáo  ron    ời  ạn 1  (Mười l  ) 

n à  kể  ừ n à  n ận được  ản án  o c  ản án được niê   ế    eo q   đ n  của p áp 

l ậ . 
 

 

Nơi nhận: 
- TAND  ỉn  Hòa B; 

- V SND    ện Lạc T ; 

- C i cục   i  àn  án dân sự    ện Lạc T ; 

- Các đươn  sự  

- UBND xã An B. 

- Lư  HS vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(đã ký) 

 

 

 
Vũ Hải Dương 
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Thành viên Hội đồng xét xử 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Khánh   Nguyễn H u Th nh 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Vũ Hải Dương 
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